
GVPT: DS. Võ Thị Ngọc Hằng SĐVHT: 3

H H Q L1 L2 L1 L2
1 Lư Thị Kim Anh 8 6 7 7 6.9 6 7
2 Võ Hữu Bằng 2 5 6 7 5.4 4 5
3 Thạch Thị Ngọc Bích 3 5 6 9 6.1 5 6
4 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 3 6 6 8 6.1 5 6
5 Đặng Trang Đông Châu 5 6 6 9 6.7 5 6
6 Lê Hải Đăng 2 5 6 5 4.9 5 5
7 Nguyễn Thị Đình Đình 5 5 6 8 6.1 5 6
8 Bùi Thanh Duy 8 7 6 8 7.1 5 6
9 Lê Thị Cẩm Em 6 6 6 8 6.6 6 6
10 Lương Thị Thu Hà 5 6 6 4 5.3 5 5
11 Trương Vũ Hải 2 7 6 8 6.3 4 5
12 Hồ Thị Bích Hạnh 5 5 6 8 6.1 6 6
13 Lê Thị Thúy Hằng 5 5 6 8 6.1 6 6
14 Huỳnh Thị Huổi 1 5 6 7 5.3 5 5
15 Nguyễn Thị Mộng Kha 6 6 6 9 6.9 5 6
16 Đặng Kiều Khê 5 6 6 4 5.3 5 5
17 Lê Thị Lanh 2 6 6 4 4.9 6 6
18 Đinh Hà Linh 0 7 6 9 6.3 5 6
19 La Tú Linh 6 5 6 8 6.3 5 6
20 Mã Phương Loán 4 7 6 7 6.3 5 6
21 Trịnh ánh Mai 6 7 6 9 7.1 5 6
22 Nguyễn Văn Mới 5 6 6 6 5.9 5 6
23 Võ Thị Tiểu My 2 5 6 7 5.4 6 6
24 Nguyễn Văn Nghị 1 5 6 7 5.3 4 5
25 Lý Trần Hiền Ngoan 8 6 8 7 7.1 6 7
26 Nguyễn Tiểu Ngọc 0 6 8 6 5.7 5 5
27 Trần Thanh Nhàn 3 6 8 6 6.1 5 6
28 Phạm Tố Nhi 6 7 8 8 7.4 7 7
29 Lý Huỳnh Như 7 7 8 7 7.3 6 7
30 Lê Thị Hằng Ni 5 5 8 7 6.4 5 6
31 Cao Thị Diễm Phúc 7 7 8 6 7.0 6 7
32 Trần Thị Hồng Phướng 5 6 8 7 6.7 5 6
33 Nguyễn Duy Tân 0 4 0 0 1.1 0 1 KĐ ĐK THI

34 Trần Thị Mỹ Thanh 6 6 8 5 6.3 5 6
35 Nguyễn Thu Thão 5 6 8 9 7.3 6 7
36 Nguyễn Hữu Thọ 0 5 0 8 3.7 0 2 KĐ ĐK THI

37 Dia Hoàng Thu 2 6 6 6 5.4 5 5
38 Nguyễn Đồng Thủ 2 5 6 6 5.1 4 5
39 Phùng Anh Thư 5 6 6 8 6.4 5 6
40 Lưu Thị Cẩm Tiên 3 6 6 9 6.4 6 6
41 Văn Thị Bảo Trâm 4 6 6 8 6.3 6 6
42 Lê Thùy Trân 2 6 6 5 5.1 6 6
43 Trần Mỹ Trúc 5 7 6 6 6.1 5 6
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44 Nguyễn Như Dương Nhựt Tú 5 7 6 8 6.7 5 6
45 Trần Bích Tuyền 6 6 6 7 6.3 4 5
46 Hứa Chánh Vĩ 6 7 6 8 6.9 5 6
47 Sơn Minh Vũ 5 5 6 6 5.6 4 5

Ghi chú: Danh sách này có 47 học sinh, đạt yêu cầu: 45 , không đạt yêu cầu: 0, không đủ đk thi: 2
Xếp loại: Khá: 6 TB Khá: 27 TB: 12 Yếu - kém: 2
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